
Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam; Bên mua bảo hiểm: là Người được bảo hiểm

Điện thoại: (08) 39100999; Fax: (08) 39100899

Website: http://www.prudential.com.vn

Thông tin Người được bảo hiểm: Thông tin Hợp đồng bảo hiểm:

Họ tên Người được bảo hiểm: Phan Anh Số tiền bảo hiểm ban đầu: 100.000.000 đồng

Tuổi của NĐBH: 40 Ngày hiệu lực hợp đồng: 1-4-2021

Giới tính: Nam Thời hạn hợp đồng: 60 tháng

Loại hình vay Tín chấp Thời hạn đóng phí: 60 tháng

Lãi vay 12,00% /năm Định kỳ đóng phí: tháng

Bảng minh họa Số tiền bảo hiểm hiện tại và Phí bảo hiểm định kỳ Đơn vị tính: đồng

Ngày đến 
hạn đóng phí

Năm hợp 
đồng

Tháng hợp 
đồng

Tuổi của 
NĐBH

Dư nợ gốc còn lại
(a)

Khoản trả nợ gốc 
(b)

Khoản trả lãi vay
(c)

Tổng Khoản trả 
nợ gốc và Khoản 

trả lãi vay
(d)= (b)+(c)

Số tiền bảo hiểm 
hiện tại

(e)= (a)+(c)

Phí bảo hiểm 
định kỳ

1 01-04-21 1 1 40 100.000.000 1.224.445 1.000.000 2.224.445 101.000.000 38.700

2 01-05-21 1 2 40 98.775.555 1.236.689 987.756 2.224.445 99.763.311 38.200

3 01-06-21 1 3 40 97.538.866 1.249.056 975.389 2.224.445 98.514.255 37.700

4 01-07-21 1 4 40 96.289.810 1.261.547 962.898 2.224.445 97.252.708 37.200

5 01-08-21 1 5 40 95.028.263 1.274.162 950.283 2.224.445 95.978.546 36.800

6 01-09-21 1 6 40 93.754.101 1.286.904 937.541 2.224.445 94.691.642 36.300

7 01-10-21 1 7 40 92.467.197 1.299.773 924.672 2.224.445 93.391.869 35.800

8 01-11-21 1 8 40 91.167.424 1.312.771 911.674 2.224.445 92.079.098 35.300

9 01-12-21 1 9 40 89.854.653 1.325.898 898.547 2.224.445 90.753.200 34.800

# 01-01-22 1 10 41 88.528.755 1.339.157 885.288 2.224.445 89.414.043 34.200

# 01-02-22 1 11 41 87.189.598 1.352.549 871.896 2.224.445 88.061.494 33.700

# 01-03-22 1 12 41 85.837.049 1.366.075 858.370 2.224.445 86.695.419 33.200

# 01-04-22 2 13 41 84.470.974 1.379.735 844.710 2.224.445 85.315.684 32.700

# 01-05-22 2 14 41 83.091.239 1.393.533 830.912 2.224.445 83.922.151 32.100

# 01-06-22 2 15 41 81.697.706 1.407.468 816.977 2.224.445 82.514.683 31.600

# 01-07-22 2 16 41 80.290.238 1.421.543 802.902 2.224.445 81.093.140 31.100

# 01-08-22 2 17 41 78.868.695 1.435.758 788.687 2.224.445 79.657.382 30.500

# 01-09-22 2 18 41 77.432.937 1.450.116 774.329 2.224.445 78.207.266 30.000

# 01-10-22 2 19 41 75.982.821 1.464.617 759.828 2.224.445 76.742.649 29.400

# 01-11-22 2 20 41 74.518.204 1.479.263 745.182 2.224.445 75.263.386 28.800

# 01-12-22 2 21 41 73.038.941 1.494.056 730.389 2.224.445 73.769.330 28.300

# 01-01-23 2 22 42 71.544.885 1.508.996 715.449 2.224.445 72.260.334 27.700

# 01-02-23 2 23 42 70.035.889 1.524.086 700.359 2.224.445 70.736.248 27.100

# 01-03-23 2 24 42 68.511.803 1.539.327 685.118 2.224.445 69.196.921 26.500

# 01-04-23 3 25 42 66.972.476 1.554.720 669.725 2.224.445 67.642.201 25.900

# 01-05-23 3 26 42 65.417.756 1.570.267 654.178 2.224.445 66.071.934 25.300

# 01-06-23 3 27 42 63.847.489 1.585.970 638.475 2.224.445 64.485.964 24.700

# 01-07-23 3 28 42 62.261.519 1.601.830 622.615 2.224.445 62.884.134 24.100

# 01-08-23 3 29 42 60.659.689 1.617.848 606.597 2.224.445 61.266.286 23.500

# 01-09-23 3 30 42 59.041.841 1.634.027 590.418 2.224.445 59.632.259 22.800

# 01-10-23 3 31 42 57.407.814 1.650.367 574.078 2.224.445 57.981.892 22.200

# 01-11-23 3 32 42 55.757.447 1.666.871 557.574 2.224.445 56.315.021 21.600

# 01-12-23 3 33 42 54.090.576 1.683.539 540.906 2.224.445 54.631.482 20.900

# 01-01-24 3 34 43 52.407.037 1.700.375 524.070 2.224.445 52.931.107 20.300

# 01-02-24 3 35 43 50.706.662 1.717.378 507.067 2.224.445 51.213.729 19.600

# 01-03-24 3 36 43 48.989.284 1.734.552 489.893 2.224.445 49.479.177 19.000

# 01-04-24 4 37 43 47.254.732 1.751.898 472.547 2.224.445 47.727.279 18.300

# 01-05-24 4 38 43 45.502.834 1.769.417 455.028 2.224.445 45.957.862 17.600

# 01-06-24 4 39 43 43.733.417 1.787.111 437.334 2.224.445 44.170.751 16.900

# 01-07-24 4 40 43 41.946.306 1.804.982 419.463 2.224.445 42.365.769 16.200

# 01-08-24 4 41 43 40.141.324 1.823.032 401.413 2.224.445 40.542.737 15.500

# 01-09-24 4 42 43 38.318.292 1.841.262 383.183 2.224.445 38.701.475 14.800

# 01-10-24 4 43 43 36.477.030 1.859.675 364.770 2.224.445 36.841.800 14.100

PRU-AN TÂM BẢO TÍN (kế hoạch A) - QUYỀN LỢI NÂNG CAO

BẢNG MINH HỌA QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM THÔNG TIN BÊN MUA BẢO HIỂM:

Trụ sở chính: Tầng 25, TTTM Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TPHCM



# 01-11-24 4 44 43 34.617.355 1.878.271 346.174 2.224.445 34.963.529 13.400

# 01-12-24 4 45 43 32.739.084 1.897.054 327.391 2.224.445 33.066.475 12.700

# 01-01-25 4 46 44 30.842.030 1.916.025 308.420 2.224.445 31.150.450 11.900

# 01-02-25 4 47 44 28.926.005 1.935.185 289.260 2.224.445 29.215.265 11.200

# 01-03-25 4 48 44 26.990.820 1.954.537 269.908 2.224.445 27.260.728 10.400

# 01-04-25 5 49 44 25.036.283 1.974.082 250.363 2.224.445 25.286.646 9.700

# 01-05-25 5 50 44 23.062.201 1.993.823 230.622 2.224.445 23.292.823 8.900

# 01-06-25 5 51 44 21.068.378 2.013.761 210.684 2.224.445 21.279.062 8.200

# 01-07-25 5 52 44 19.054.617 2.033.899 190.546 2.224.445 19.245.163 7.400

# 01-08-25 5 53 44 17.020.718 2.054.238 170.207 2.224.445 17.190.925 6.600

# 01-09-25 5 54 44 14.966.480 2.074.780 149.665 2.224.445 15.116.145 5.800

# 01-10-25 5 55 44 12.891.700 2.095.528 128.917 2.224.445 13.020.617 5.000

# 01-11-25 5 56 44 10.796.172 2.116.483 107.962 2.224.445 10.904.134 4.200

# 01-12-25 5 57 44 8.679.689 2.137.648 86.797 2.224.445 8.766.486 3.400

# 01-01-26 5 58 45 6.542.041 2.159.025 65.420 2.224.445 6.607.461 2.500

# 01-02-26 5 59 45 4.383.016 2.180.615 43.830 2.224.445 4.426.846 1.700

# 01-03-26 5 60 45 2.202.401 2.202.421 22.024 2.224.445 2.224.425 900

Lưu ý

Tư vấn viên ký và ghi rõ họ tên Bên mua bảo hiểm ký và ghi rõ họ tên

Họ và tên: 0 Họ và tên:

Mã số Tư vấn viên:

Ngày …….. Tháng …….. Năm……… Ngày …….. Tháng …….. Năm………

BẢNG MINH HỌA NÀY LÀ MỘT PHẦN CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 

- Tài liệu này chỉ có tính minh họa, giúp khách hàng hiểu rõ về quyền lợi bảo hiểm và phương pháp tính phí của sản phẩm PRU-AN TÂM BẢO TÍN (kế hoạch A). Vui lòng 
tham khảo Tài liệu giới thiệu sản phẩm và Quy tắc, Điều khoản hợp đồng để biết thêm chi tiết về sản phẩm và các điều khoản loại trừ khi tham gia sản phẩm.

- Nếu Người được bảo hiểm  tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trong thời gian Hợp đồng bảo hiểm đang còn hiệu lực, Prudential sẽ chi trả 100% Số tiền bảo 
hiểm hiện tại tại tháng xảy ra sự kiện bảo hiểm.

- Phí bảo hiểm được trình bày trên đây là phí tính cho người có sức khỏe bình thường theo tiêu chuẩn của Prudential, dựa trên tỷ lệ phí bảo hiểm tại thời điểm tạo bảng 
minh họa. Phí bảo hiểm hàng tháng thực tế dựa vào tỷ lệ phí bảo hiểm. Tỷ lệ phí bảo hiểm thực tế có thể được thay đổi vào ngày kỷ niệm hợp đồng và Prudential sẽ thông 
báo cho BMBH bằng văn bản ít nhất 30 (ba mươi) ngày trước khi áp dụng.  

Tôi đã giải thích đầy đủ cho Bên mua bảo hiểm về quyền lợi và các nội 
dung của Quy tắc, Điều khoản và Bảng minh họa của sản phẩm bảo 
hiểm ghi trên.

Tôi xác nhận đã đọc kỹ và đã được tư vấn đầy đủ các nội dung chi tiết của Bảng minh họa này và 
Quy tắc, Điều khoản của sản phẩm bảo hiểm. Tôi đã hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của tôi khi 
tham gia sản phẩm bảo hiểm này và đồng ý tham gia sản phẩm bảo hiểm này.


